
         ĐẠI HỌC QUỐC GIA

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Khóa Ngành

1 BABAIU15205 Thạch Tú Anh Nữ 16/12/97 2015-2019 Quản trị Kinh doanh

2 BAFNIU15078 Nguyễn Hồng Thảo Nhi Nữ 31/12/97 2015-2019 Tài chính Ngân hàng

3 BTARIU14036 Nguyễn Phạm Quỳnh Nga Nữ 06/06/96 2014-2018 Quản lý Nguồn lợi Thủy sản

4 BTARIU14038 Cao Vĩnh Nguyên Nam 17/09/96 2014-2018 Quản lý Nguồn lợi Thủy sản

5 BTBCIU14003 Vũ Thị Linh Chi Nữ 23/03/96 2014-2018 Hóa học

6 BTBCIU14055 Phan Lê Đan Yên Nữ 31/08/96 2014-2018 Hóa học

7 BTBCIU15019 Ngô Nguyễn Phúc Nguyên Nữ 20/07/97 2015-2019 Hóa học

8 BTBCIU15040 Nguyễn Thùy Phương Thảo Nữ 28/11/97 2015-2019 Hóa học

9 BTBTIU13098 Nguyễn Thị Huỳnh Linh Nữ 06/05/95 2013-2017 Công nghệ Sinh học

10 BTBTIU13164 Nguyễn Thành Tài Nam 26/02/95 2013-2017 Công nghệ Sinh học

11 BTBTIU13319 Võ Vũ Thiếu Quân Nam 16/08/95 2013-2017 Công nghệ Sinh học

12 BTBTIU14166 Nguyễn Minh Nhi Nữ 06/07/96 2014-2018 Công nghệ Sinh học

13 BTBTIU14277 Nguyễn Ngọc Hoàng Uyên Nữ 30/11/96 2014-2018 Công nghệ Sinh học

14 BTBTIU14293 Nguyễn Ngọc Thùy Vy Nữ 13/11/96 2014-2018 Công nghệ Sinh học

15 BTBTIU14296 Phan Nguyễn Tường Vy Nữ 28/11/96 2014-2018 Công nghệ Sinh học

16 BTBTIU14393 Phạm Tấn Đạt Nam 31/10/96 2014-2018 Công nghệ Sinh học

17 BTFTIU13020 Trương Mỹ Giao Nữ 17/01/95 2013-2017 Công nghệ Thực phẩm

18 BTFTIU14132 Phạm Gia Huy Nam 11/07/96 2014-2018 Công nghệ Thực phẩm

19 BTFTIU15006 Đào Thúy Vy Nữ 05/09/97 2015-2019 Công nghệ Thực phẩm

20 CECEIU13026 Vuơng Chính Tâm Nam 03/07/95 2013-2017 Kỹ thuật Xây dựng

21 EEACIU14031 Nguyễn Hữu Huân Nam 16/07/96 2014-2018 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

22 EEEEIU13020 Đỗ Hồng Ngọc Nữ 13/02/94 2013-2017 Kỹ thuật Điện tử Truyền thông

23 EEEEIU13061 Phạm Thành Giang Nam 22/11/95 2013-2017 Kỹ thuật Điện tử Truyền thông

24 EEEEIU13091 Phạm Nguyễn Thanh Nghiêm Nam 12/02/95 2013-2017 Kỹ thuật Điện tử Truyền thông

25 EEEEIU14029 Trầm Nhật Minh Nam 11/06/96 2014-2018 Kỹ thuật Điện tử Truyền thông

26 IEIEIU13014 Trần Thị Hồng Hạnh Nữ 17/05/95 2013-2017 Kỹ thuật Hệ Thống Công nghiệp

27 IEIEIU13066 Trương Minh Triết Nam 27/05/95 2013-2017 Kỹ thuật Hệ Thống Công nghiệp

28 IELSIU14006 Nguyễn Lan Chi Nữ 03/08/96 2014-2018 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

29 IELSIU15119 Vũ Đình Thuận Nam 08/02/97 2015-2019 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

30 ITITIU13019 Phạm Tuấn Hải Nam 02/09/95 2013-2017 Công nghệ Thông tin

31 ITITIU13083 Đỗ Song Toàn Nam 10/03/95 2013-2017 Công nghệ Thông tin

32 ITITIU14077 Võ Tấn Phát Nam 31/01/96 2014-2018 Công nghệ Thông tin

33 ITITIU14089 Nguyễn Thành Thiện Nam 14/11/96 2014-2018 Công nghệ Thông tin

34 MAMAIU13057 Nguyễn Kim Điền Nam 13/05/95 2013-2017 Toán ứng dụng
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